
 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:           /QĐ-SYT            Kon Tum, ngày      tháng 3 năm 2024        

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 02 năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ các Biên bản thẩm định của Đoàn đánh giá và đề nghị của Phó 

trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 02 năm 2024 cho 21 cơ sở đủ điều kiện 

theo quy định của Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành (có danh sách tại 

Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế và người chịu trách nhiệm chuyên môn của các cơ sở bán lẻ thuốc có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỢT 02 NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     /3/2024 của Giám đốc Sở Y tế) 
_____________ 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 
Quầy thuốc 

Thành Công 

Lê Thị Thu 

Tâm 

643/CCH

N-D-

SYT-KT 

17/6/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Pleisar, xã Ia 

Chim, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

724/ĐKKDD-

KT 
652/GPP Cấp mới 

2 
Quầy thuốc 

Phúc Hậu 

Nguyễn Thị 

Lộc 

538/CCH

N-D-

SYT-KT 

14/02/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Jong, xã 

Ngọc Réo, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

725/ĐKKDD-

KT 
653/GPP Cấp mới 

3 
Quầy thuốc 

Bưởi 
Tôn Thị Bưởi 

471/CCH

N-D-

SYT-KT 

07/02/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Nhơn Nghĩa, xã 

Sa Nhơn, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

387/ĐKKDD-

KT 
305/GPP 

Thay đổi 

địa điểm 

kinh 

doanh(1) 

4 Nhà thuốc 40 
Bùi Thị Vĩnh 

Ni 

721/CCH

N-D-

SYT-KT 

22/01/2024 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

378 Phạm Văn Đồng, 

phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

582/ĐKKDD-

KT 
510/GPP 

Thay đổi 

người phụ 

trách 

chuyên 

môn(2) 

5 
Quầy thuốc 

Thanh Vân 

Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 

677/CCH

N-D-

SYT-KT 

12/10/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 4, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 566/GPP 
Duy trì 

GPP 

6 
Quầy thuốc 

Mai Vũ 

Trần Thị Mai 

Minh 

27/KT-

CCHND 
06/07/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 9, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 201/GPP 
Duy trì 

GPP 

                                                 
(1) Địa điểm trước khi thay đổi: Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.  
(2) Người phụ trách chuyên môn trước khi thay đổi: DSĐH Bùi Thị Ngọc Hà. 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

7 
Quầy thuốc 

Thanh Tình 

Hồ Thị Thanh 

Tình 

115/KT-

CCHND 
08/06/2014 

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai 

Quầy 

thuốc 

Thôn 9, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 198/GPP 
Duy trì 

GPP 

8 
Quầy thuốc 

Bình An 

Đoàn Thị 

Huỳnh Giao 

170/KT-

CCHND 
20/01/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 9, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 288/GPP 
Duy trì 

GPP 

9 
Quầy thuốc 

Ngọc Hân 

Nguyễn Thị 

Liên 

264/KT-

CCHND 
20/11/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Tân Lập, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 544/GPP 
Duy trì 

GPP 

10 
Quầy thuốc số 

38 

Trần Thị Mai 

Hội 

340/CCH

N-D-

SYT-KT 

31/07/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Tân Lập, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 202/GPP 
Duy trì 

GPP 

11 
Quầy thuốc 

Anh Bảo 

Nguyễn Thị 

Hoàng Lệ 

453/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Đường số 01, thôn 

Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 312/GPP 
Duy trì 

GPP 

12 
Quầy thuốc 

Mai Thanh 

Trần Việt 

Long 

414/CCH

N-D-

SYT-KT 

09/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Đường số 08, thôn 

Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 311/GPP 
Duy trì 

GPP 

13 

Quầy thuốc tư 

nhân Gia 

Khang 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thủy 

502/CCH

N-D-

SYT-KT 

14/09/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Đường số 01, thôn 

Măng Đen, xã Đăk 

Long, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 350/GPP 
Duy trì 

GPP 

14 
Quầy thuốc 

Hoài Trang 

Nguyễn Thị 

Hoài Trang 

09/KT-

CCHND 
24/05/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

(Đường Điện Biên 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

 564/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Phủ) Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

15 
Quầy thuốc 

Phô 

Lương Công 

Phô 

335/KT-

CCHND 
13/09/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

382 Trần Hưng Đạo, 

thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 225/GPP 
Duy trì 

GPP 

16 
Quầy thuốc 

Thanh Nga 

Trần Thị Mỹ 

Nga 

401/CCH

N-D-

SYT-KT 

25/08/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Bình An, xã Sa 

Bình, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 279/GPP 
Duy trì 

GPP 

17 
Quầy thuốc 

Thanh Ngọc 

Đoàn Thanh 

Ngọc 

19210/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

17/07/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Nhơn Nghĩa, xã 

Sa Nhơn, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 477/GPP 
Duy trì 

GPP 

18 
Quầy thuốc 

tây Hiếu Bình 
Mai Thị Thỏa 

249/KT-

CCHND 
16/10/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Ya Xiêr, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 538/GPP 
Duy trì 

GPP 

19 
Quầy thuốc 

tây Việt An 
Hồ Văn Hiếu 

678/ 

CCHN-D-

SYT-KT 

12/10/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Làng Le, xã Mô Rai, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 536/GPP 
Duy trì 

GPP 

20 
Quầy thuốc 

Bình An 

Đoàn Thị 

Duyến 

04/KT-

CCHND 
24/05/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Làng K’Đin, xã Mô 

Rai, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 565/GPP 
Duy trì 

GPP 

21 
Quầy thuốc số 

88 

Nguyễn Thị 

Diệp 

258/KT-

CCHND 
20/11/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Làng K’Đin, xã Mô 

Rai, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 354/GPP 
Duy trì 

GPP 

 Tổng cộng: 21 (Hai mươi mốt) cơ sở. 
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